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 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /KH-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày      tháng 6 năm 2024 
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng  

 sản phẩm và nhãn hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 7/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trên địa bàn tình Quảng Trị; Công văn số 869/BCĐ ngày 14 /6/2024 của Ban 

Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Quảng Trị về việc triễn khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-

UBND ngày 7/6/2024; Kế hoạch kiểm tra nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SKHCN ngày 

18/01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. Sở Khoa học và 

Công nghệ lập kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

sản phẩm và nhãn hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích:  

- Đảm bảo về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa nhằm bảo 

vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng; 

- Chống gian lận về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.  

2. Yêu cầu: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị kinh doanh, người 

tiêu dùng lựa chọn hàng hóa đảm bảo về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và 

nhãn hàng hóa để kinh doanh và tiêu dùng; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật để nâng 

cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng lựa 

chọn hàng hóa đảm bảo về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa để 

kinh doanh và tiêu dùng; 

- Tổ chức khảo sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra tại 

các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh nơi phát sinh nguồn hàng chính; 

- Xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; 

- Thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định; 

II. Căn cứ, nội dung, đối tượng kiểm tra: 

1. Căn cứ kiểm tra: 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Luật Đo lường; 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về Quy 
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định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị 

định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP; 

- Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đo lường; 

- Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/nđ-cp ngày 31/12/2008; 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 

86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều Luật Đo lường; 

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng 

hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017; 

- Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN ngày 29/12/2023 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu 

thông trên thị trường; 

- Căn cứ Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng 

Bộ KH&CN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường; Thông tư 10/2022/TT-

BKHCN ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013; Thông tư số 

23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo 

lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 

26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013;  

- Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 

119/2017 ngày 01/11/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ KH&CN quy 

định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; 

- Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy 

định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 

08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 sửa đổi, bổ sung Khoản 7, Điều 6 Thông tư 

số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015; 

- Các Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được công bố áp dụng và văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan. 

2. Xử lý vi phạm hành chính: 

http://tcvn.gov.vn/sites/head/media/articles/images/admin/08.2015/d06359b3-a5e6-4ad2-bc80-46f12f25549c.doc
http://tcvn.gov.vn/sites/head/media/articles/images/admin/08.2015/d06359b3-a5e6-4ad2-bc80-46f12f25549c.doc
http://tcvn.gov.vn/sites/head/media/articles/images/admin/08.2015/d06359b3-a5e6-4ad2-bc80-46f12f25549c.doc
http://tcvn.gov.vn/sites/head/media/articles/images/admin/08.2015/d06359b3-a5e6-4ad2-bc80-46f12f25549c.doc
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- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; 

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP  ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm 

hàng hóa; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP  ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng 

nguyên tử; Thông tư số 18/2018/TT-BKHCN ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-

CP ngày 01/11/ 2017 của Chính phủ. 

3. Nội dung kiểm tra:  

3.1. Về đo lường: 

- Kiểm tra nhà nước về đo lường theo quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-

BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà 

nước về đo lường; Thông tư 10/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 28/2013/TT-BKHCN ngày 

17/12/2013. 

3.2. Về chất lượng: 

- Đối với sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất: Kiểm tra các nội dung theo 

quy định tại Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN ngày 29/12/2023 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: Kiểm tra các nội dung theo quy định tại 

Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; 

- Đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường: Kiểm tra các nội dung theo 

quy định tại Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 

lưu thông trên thị trường.  

3.3. Về nhãn hàng hóa:  

Kiểm tra các nội dung theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 

14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 

19/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017.  

4. Đối tượng kiểm tra: 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn; 

- Cở sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG; 

- Cơ sở kinh doanh, chế tác vàng trang sức, mỹ nghệ; 
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- Cơ sở sản xuất, kinh doanh: Bánh kẹo, mứt, đường, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm; 

-   Hàng hóa khác có nghi vấn vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

5. Phạm vi kiểm tra: Trên địa bàn Tỉnh. 

6. Hình thức kiểm tra: Đột xuất để phục vụ yêu cầu quản lý. 

7. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 19/06/2024 đến ngày 15/07/2024. 

III. Phương pháp kiểm tra: 

1. Chuẩn bị kiểm tra: 

 - Giấy mời tham gia Đoàn kiểm tra gửi Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các 

huyện, thị xã, thành phố về việc kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng sản phẩm và nhãn hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; 

- Chuẩn bị các biểu mẫu kiểm tra: Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra, biên bản kiểm 

tra, biên bản lấy mẫu, tem niêm phong, biên bản vi phạm hành chính về tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các biểu mẫu có liên quan; 

- Họp Đoàn kiểm tra để phân công nhiệm vụ; 

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đoàn kiểm tra. 

2. Làm việc trực tiếp tại cơ sở được kiểm tra: 

- Công bố Quyết định kiểm tra; 

- Tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở được kiểm tra về các nội dung 

theo Mục II; 

- Lập biên bản kiểm tra theo quy định; 

- Lấy mẫu hàng hoá theo quy định (nếu có); 

- Lập biên bản vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa (nếu có). 

3. Xử lý vi phạm hành chính: 

Trong quá trình kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện đơn vị được kiểm tra có vi 

phạm nghiêm trọng về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa, có kết 

quả thử nghiệm mẫu không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật. Đoàn kiểm tra tiến 

hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Kết thúc đợt kiểm tra: 

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; tham mưu lãnh đạo Sở Khoa học 

và Công nghệ ban hành báo cáo kết quả kiểm tra gửi UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 

389/ĐP và các đơn vị quản lý có liên quan. 

- Tổng kết rút kinh nghiệm đợt kiểm tra. 

IV. Tổ chức thực hiện:  

1. Thành phần đoàn kiểm tra: 06 người 

- Phòng Quản lý TCĐLCL: 04 người 

- Mời đại diện Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng:       01 người 

- Mời đại diện Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL: 01 người 
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2. Tiến độ thực hiện: 

- Từ ngày 15/06/2024 đến ngày 18/06/2024: Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, 

Giấy mời tham gia Đoàn kiểm tra gửi Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các 

huyện, thị xã, thành phố về việc kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng  sản phẩm và nhãn hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Từ ngày 19/06/2024 đến ngày 15/07/2024: Tiến hành kiểm tra (Phụ lục 

kèm theo). 

3. Chế độ thông tin, báo cáo: 

- Báo cáo cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP và các đơn vị quản lý có 

liên quan trước ngày 20/7/2024. 

4. Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện đợt kiểm tra: 

4.1 Thiết bị và dụng cụ tác nghiệp kiểm tra: 

- Máy tính, máy in, băng dán, giấy bút, thiết bị, dụng cụ lấy mẫu. 

- Bộ chuẩn khối lượng F1; M1; 

- Bộ chuẩn dung tích (1, 2, 5, 10) lít. 

4.2. Phương tiện đi lại: 

 - Xe 74A-004.40/ khoán xăng xe. 

4.3 Nguồn kinh phí: Từ nguồn Kinh phí hoạt động sự nghiệp khoa học và 

công nghệ năm 2024. 

Giao phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và 

Công nghệ tổ chức, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ của kế hoạch này theo đúng nội dung, bảo đảm thời gian đề ra; tổng 

hợp báo cáo theo quy định./. 

  
Nơi nhận: 
- BGĐ Sở; 

- Lưu VT, QLTĐC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Trần Ngọc Lân 
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PHỤ LỤC  
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SKHCN ngày       /06/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị) 

TT Đối tượng/cơ sở kiểm tra Địa điểm kiểm tra Số ngày 

I Huyện Vĩnh Linh   

 
Bánh kẹo, mứt, đường, rượu, nước giải khát, thực phẩm, hàng đóng gói sẵn 

và một số hàng hóa khác có nghi vấn vi phạm về đo lường, chất lượng 
Chợ Chiều Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh 

2 ngày 

  Vàng trang sức mỹ nghệ/ Doanh nghiệp tư nhân Phước Đông Vĩnh Tân Chợ Do, Vĩnh Tân, Vĩnh Linh  

 Vàng trang sức mỹ nghệ/ Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hải Vĩnh Tân Chợ Do, Vĩnh Tân, Vĩnh Linh  

 Gas - bếp gas Hải Hiền 
Quốc lộ 1A Lê Duẩn - TT Hồ Xá - 

Vĩnh Linh   
 

II Huyện Gio Linh   

 Vàng trang sức mỹ nghệ/ Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng Kim Tình 
Lô 9, chợ Cầu, thị trấn Gio Linh, 

huyện Gio Linh, Quảng Trị 

3 ngày 

 Vàng trang sức mỹ nghệ/Doanh nghiệp tư nhân Vàng bạc đá quý  Kim Tân 
Lô 01, chợ Cầu, thị trấn Gio Linh, 

huyện Gio Linh, Quảng Trị 

 
Vàng trang sức mỹ nghệ/ Doanh nghiệp tư nhân Vàng bạc đá quý  Kim Hà 

Anh 
Lô 9,10, Cửa Việt, thị trấn Gio Linh, 

huyện Gio Linh, Quảng Trị 

 
Vàng trang sức mỹ nghệ/ Doanh nghiệp tư nhân Vàng bạc đá quý  Phước 

Thịnh 
Lô số 15-16 chợ Cửa Việt, TT Cửa 

Việt, Gio Linh, Quảng Trị 

 
Vàng trang sức mỹ nghệ/ Doanh nghiệp tư nhân Vàng bạc đá quý Nhật 

Khánh  
Lô 02, chợ Cầu, thị trấn Cửa Việt, 

huyện Gio Linh, Quảng Trị 

 Cửa hàng Gas - bếp gas Đức Việt 
Khu phố 9 thị trấn Gio Linh, 

Quảng Trị 

III Thị xã Quảng Trị   

 
Bánh kẹo, mứt, đường, rượu, nước giải khát, thực phẩm, hàng đóng gói sẵn 

và một số hàng hóa khác có nghi vấn vi phạm về đo lường, chất lượng 
Chợ thị xã Quảng Trị 

2 ngày 
 

Vàng trang sức mỹ nghệ /Doanh nghiệp tư nhân Vàng Bạc đá quý Kim Long 

Thông 

Lô 01, chợ Quảng Trị, TX Quảng Trị, 

Quảng Trị 

 
Vàng trang sức mỹ nghệ /Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý Kim Trung 

Anh 
Lô số 3 Chợ Thị xã Quảng Trị, 

Phường 3, TX Quảng Trị, Quảng Trị 

 Vàng trang sức mỹ nghệ /Doanh nghiệp tư nhân Vàng Bạc đá quý Phú Thịnh Lô số 2 Chợ Thị xã Quảng Trị, 
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TT Đối tượng/cơ sở kiểm tra Địa điểm kiểm tra Số ngày 

Thành Phường 3, TX Quảng Trị, Quảng Trị 

IV Huyện Hải Lăng   

 Vàng trang sức mỹ nghệ/DNTN Kim Gia Ngân 
-Thôn Phường Lang, xã Hải Ba, Hải 

Lăng 

2 ngày 

 Vàng trang sức mỹ nghệ/DNTN Biên Nhung Quảng Trị 
Thôn Phường Lang, xã Hải Ba, Hải 

Lăng 

 Vàng trang sức mỹ nghệ/DNTN Kim Lộc Huy Chợ Kim Long, Hải Quế Hải Ba 

 Cửa hàng gas Lệ Dung 

191 Lê Duẩn, Khe Sanh, Hướng 

Hóa, Quảng Trị -02333.880.808 - 

0983.507.225 

V Huyện Triệu Phong   

 
Bánh kẹo, mứt, đường, rượu, nước giải khát, thực phẩm, hàng đóng gói sẵn 

và một số hàng hóa khác có nghi vấn vi phạm về đo lường, chất lượng 
Chợ Bồ Bản, huyện Triệu Phong 

2 ngày  Xăng, nhiên liệu điêzen/ Công ty TNHH Xăng dầu Nhật Tân 
Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị 

 Xăng, nhiên liệu điêzen/ Công ty TNHH MTV Anh Khoa Quảng Trị 
Cảng cá Xã Triệu An, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị 

 Vàng trang sức mỹ nghệ/Doanh nghiệp tư nhân Kim Hồng Đào 
Lô 1, Chợ hà Tây, Triệu An, Triệu 

Phong 
 

VI Huyện Cam Lộ   

 Vàng trang sức mỹ nghệ/Công ty TNHH SX KD vàng bạc Hoàng Sự 9999 Lô C1,C16 chợ Ngã Tư Sòng, Cam Lộ 

2 ngày 

 Vàng trang sức mỹ nghệ/Công ty TNHH MTV VB Nhật Anh Đường 3/2 Cam Lộ, huyện Cam Lộ 

 Vàng trang sức mỹ nghệ/DNTN Hiệu vàng Kim Mai Sơn Khu phố 1 , TT Cam Lộ 

 Cơ sở sản xuất cao dược liệu hàng nông sản Quang Linh 
Thôn Mai Lộc 2 - xã Cam Chính – 

Cam Lộ - 0916.042.672 

VII Huyện Đakrông   

 
Bánh kẹo, mứt, đường, rượu, nước giải khát, thực phẩm, hàng đóng gói sẵn 

và một số hàng hóa khác có nghi vấn vi phạm về đo lường, chất lượng 
Chợ Đakrông, huyện Đakrông 

1 ngày 

 Vàng trang sức mỹ nghệ/DNTN Hiệu vàng Kim Hùng Nguyên 
Quốc lộ 9, số 455, khóm 2, TT Krông- 

Klang 
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TT Đối tượng/cơ sở kiểm tra Địa điểm kiểm tra Số ngày 

VIII Huyện Hướng Hoá   

 
Bánh kẹo, mứt, đường, rượu, nước giải khát, thực phẩm, hàng đóng gói sẵn 

và một số hàng hóa khác có nghi vấn vi phạm về đo lường, chất lượng 
Chợ Khe Sanh, huyện Hướng Hóa 

3 ngày 

 Vàng trang sức mỹ nghệ/ DNTN Hiệu vàng Mỹ Tín Khe Sanh Lô 8,9 tầng 1, chợ Khe Sanh 

 Vàng trang sức mỹ nghệ/ DNTN Hiệu vàng Kim Uyên Lao Bảo 
Lô 29, khối nhà A2, tầng 1, chợ Lao 

Bảo, Hướng Hoá 

 Vàng trang sức mỹ nghệ/ DNTN Hiệu vàng Kim Quý 
Số nhà 23, Ngô Sỹ Liên, TT Khe 

Sanh, Hướng Hoá 

 Đại lý gas, bếp gas Liên Nhi 

Đội 2 thôn Trung Trường, xã Hải 

Trường, Hải Lăng, Quảng Trị - 

0944.959.176 

IX TP Đông Hà   

 Vàng trang sức mỹ nghệ/ DNTN Hoàng Long Thịnh Quảng Trị Đường Phan Bội Châu, TP Đông Hà 

2 ngày 
 Vàng trang sức mỹ nghệ/ DNTN Kim Kim Duyên Lô 8, tầng 1, nhà 3, chợ Đông Hà,  

 Vàng trang sức mỹ nghệ/ DNTN Hiệu vàng Ngọc Phát Lô 46,47, tầng 1, nhà 3, chợ Đông Hà, 

 Cửa hàng Gas - bếp gas Ngọc Thảo 123 Hùng Vương, Đông Hà 

    

 


		2024-06-19T16:50:50+0700


		2024-06-19T17:10:05+0700


		2024-06-19T17:10:05+0700


		2024-06-19T17:10:05+0700


		2024-06-19T17:10:05+0700


		2024-06-19T17:10:05+0700


		2024-06-19T17:10:05+0700




